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I. Trắc nghiệm (2 điểm)
         Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
	Câu 1: Thời Trần, tầng lớp nào có nhiều đặc quyền, đặc lợi, nắm giữ các chức vụ chủ yếu trong bộ máy chính quyền ở triều đình và các địa phương?
A. Vương hầu.
	C. Quý tộc.

	B. Điạ chủ.
	D. Thợ thủ công.


Câu 2: Dưới thời Trần, cơ quan chuyên viết sử có tên là gì?
	A. Thái y viện.
	C. Ngự sử đài.

	B. Quốc sử viện.
	D. Tôn nhân phủ.


Câu 3: Bộ “Đại Việt sử kí” do ai viết? Viết vào thời gian nào?

         A. Lê Văn Hưu, năm 1272.                        C. Trương Hán Siêu, năm 1271.
         B. Trần Quang Khải, năm 1281.                D. Lê Hữu Trác, năm 1272. 
Câu 4: Loại vũ khí nào đã được chế tạo thành công vào thời Trần?
	A. Súng trường.
	C. Giáo, mác.
	
	


	B. Súng thần cơ.
	D. Nỏ thần.
	
	


II. Tự luận (8 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Mông - Nguyên (năm 1285)?
Câu 2 (1 điểm): Em đánh giá như thế nào về nền văn học Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIV)?
Câu 3 (4 điểm): 
a.Theo em, những nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên? 

b.Từ cuộc kháng chiến gian khổ chống quân xâm lược Mông-Nguyên để giành độc lập dân tộc, liên hệ trách nhiệm của bản thân em đối với việc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay?
(Ghi chú: Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra)
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I. Trắc nghiệm (2 điểm):
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm (Với câu có hai đáp án đúng, HS phải trả lời đủ và đúng cả hai đáp án GV mới cho điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A,C
	B
	A
	B


II. Tự luận (8 điểm):
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	1
(3đ)
	* Diễn biến của cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Mông - Nguyên:
- Cuối tháng 1-1285, khoảng 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy tiến vào Đại Việt, sau một trận chiến đấu chặn giặc ở vùng biên giới, Trần Quốc Tuấn cho quân lui về Vạn Kiếp.
- Thoát Hoan cho quân tấn công vào Vạn Kiếp. Quân Trần lui về Thăng Long, sau đó rút về Thiên Trường. Nhân dân Thăng Long thực hiện lệnh “vườn không nhà trống”.

- Quân Nguyên thực hiện kế “gọng kìm” hòng tiêu diệt quân chủ lực của ta và bắt sống toàn bộ đầu não của cuộc kháng chiến nhưng thất bại.
- Bị thất bại ở kế hoạch đó, Thoát Hoan rút quân về Thăng Long chờ tiếp viện, quân Nguyên lâm vào thế bị động lại thiếu lương thực trầm trọng.

- Tháng 5-1285 quân ta phản công, đánh bại quân giặc ở nhiều nơi như Tây Kết, cửa Hàm Tử, bến Chương Dương và tiến về giải phóng Thăng Long.
	1,0đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	2
(1đ)
	* Đánh giá về nền văn học thời Trần:
- Nền văn học Đại Việt thời Trần phát triển phong phú: Bao gồm cả văn học chữ Hán và chữ Nôm, có nhiều tác giả với những tác phẩm nổi tiếng.
- Nội dung : Đậm đà bản sắc dân tộc, chứa đựng sâu sắc lòng yêu nước, tự hào dân tộc..
	0,5đ
0,5đ



	3
(4đ)
	a. Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên:

- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vệ quê hương đất nước tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân.

- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến.
- Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội.

- Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vương triều Trần đã buộc giặc từ thế mạnh chuyển dần sang thế yếu, từ chủ động sang bị động để tiêu diệt chúng và giành thắng lợi.
b. Trách nhiệm của bản thân:

HS có thể đưa ra một số việc làm sau:

· Giữ gìn phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

· Chăm chỉ học tập, rèn luyện thật tốt.

· Vâng lời ông bà, cha mẹ.

· Có ý thức bảo vệ các khu di tích lịch sử.....
	1,0đ

0,5đ

0,5đ

1,0đ
1,0đ


* Ghi chú: Dựa vào thang điểm trên, căn cứ vào bài làm thực tế của HS, GV cho các mức điểm còn lại. 

	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY

NHÓM LỊCH SỬ 
	
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN LỊCH SỬ 7

                     Năm học 2016-2017

                    Thời gian làm bài: 45 phút

                    Ngày kiểm tra: 08/12/2016                 
                                      


I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức: 

Kiểm tra, đánh giá kiến thức Lịch sử đã học trong học kì I, cụ thể: diễn Cuộc kháng chiến lần thứ hai (năm 1285), lần thứ ba (năm 1288) chống quân xâm lược Nguyên, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên , sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần.

2. Kĩ năng:

- HS trình bày, phân tích, tổng hợp kiến thức, đánh giá sự kiện lịch sử.

- HS vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong thực tế.

3. Thái độ:

- HS có lòng yêu chuộng hòa bình, chống tư tưởng chiến tranh, ghi nhớ công ơn các vị anh hùng dân tộc.
- HS có thái độ làm bài nghiêm túc.

II. Ma trận

	Nội dung 
	Các mức độ nhận thức
	Tổng số điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên
	
	II. C1

(3,0đ)

	
	
	
	
	
	
	3 đ

	Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên 
	
	
	
	II. C3

(3,0đ)
	
	
	
	II. C3

(1,0đ)
	4,0 đ

	Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
	I. 4 câu

(2,0đ)
	
	
	
	
	II. C2

(1,0đ)
	
	
	3,0 đ

	Tổng số điểm
	5,0 đ
	3,0 đ
	1,0 đ
	1,0 đ
	10 đ


III.Duyệt đề
Người ra đề



Tổ trưởng CM
   

Ban giám hiệu

Trương Thị Thảo                    Phạm Thị Mai Hương                     Lê Thị Thu Hoa    

